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KẾ HOẠCH 

Khảo sát, kiểm tra công tác phổ biến,  

giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2018 

 

 

Thực hiện Quyết định số 282/QĐ-HĐPH ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Hội 

đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương ban hành Kế 

hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2018; Kế 

hoạch số 1452/KH-BTP ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp về kiểm tra 

việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2018; đồng thời, tiếp tục triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện Quy ước 

năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch khảo sát, kiểm tra 

công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở năm 2018, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Đánh giá kết quả thực hiện Luật PBGDPL; Luật Hòa giải ở cơ sở; Chỉ thị 

số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL; Kết luận số 04-

KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; kết quả triển khai thực hiện công tác PBGDPL 

và công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018; 

b) Khảo sát một số mô hình về tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm đánh 

giá, sơ kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng việc thực hiện các mô hình; 

c) Qua công tác khảo sát, kiểm tra, phát hiện những vấn đề tồn tại, hạn chế, 

khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong hoạt động PBGDPL, công tác hòa 

giải ở cơ sở để hướng dẫn tháo gỡ kịp thời. 

2. Yêu cầu 

a) Công tác khảo sát, kiểm tra phản ánh kết quả chính xác, khách quan, 

nghiêm túc; đánh giá, đề xuất bảo đảm tính khoa học, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện công tác PBGDPL, công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới; 

b) Kết hợp, lồng ghép kiểm tra việc thực hiện công tác PBGDPL, công tác 

hòa giải ở cơ sở và các chương trình công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 
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II. NỘI DUNG  

1. Khảo sát các mô hình về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  

Thực hiện khảo sát mô hình Câu lạc bộ pháp luật, mô hình Quán cà phê 

pháp luật tại một số địa phương nhằm đánh giá hiệu quả các mô hình, tập trung 

các nội dung sau: 

a) Hoạt động của mô hình về tuyên truyền, PBGDPL; những kết quả đạt được; 

b) Đánh giá hiệu quả của các mô hình; mặt làm được và những hạn chế; 

c) Kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động của mô hình về tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

2. Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  

a) Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Luật PBGDPL 

(chỉ đạo, hướng dẫn; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; kiểm tra, sơ kết, tổng kết; 

kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ; xây dựng, nhân rộng các mô hình; hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; xây dựng, quản lý, sử dụng đội ngũ Báo 

cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật; công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù; 

PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân…); 

b) Tình hình hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL (công tác củng cố, 

kiện toàn Hội đồng, ban hành Quy chế, phân công trách nhiệm thành viên Hội 

đồng; triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; đề 

xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng...); 

c) Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương 

trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 28 

tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác PBGDPL, hòa 

giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây 

dựng và thực hiện Quy ước năm 2018; 

d) Việc đổi mới và đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; đổi mới và đẩy 

mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua phương tiện thông tin đại chúng; việc 

ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; 

đ) Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

e) Kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động công tác PBGDPL phù hợp với thực tiễn và hoạt động của Hội đồng. 

3. Kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở 

a) Công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của 

xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này; 

b) Củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên; tổ chức bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung ban hành kèm 

theo Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp và Quyết định số 1753/QĐ-BTP ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Bộ 
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trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật nghiệp 

vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; 

c) Việc phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức thành viên của Mặt trận theo quy định của pháp luật và các chương 

trình phối hợp công tác có liên quan; 

d) Hỗ trợ nguồn lực, đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác hòa giải ở 

cơ sở; 

đ) Biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ cho công tác hòa giải ở cơ sở; 

e) Đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; những thuận lợi, tác động tích cực lên đời sống xã hội ở 

địa phương; những mô hình, cách làm hiệu quả được áp dụng; những khó khăn, 

hạn chế còn tồn tại cần khắc phục, tháo gỡ; 

g) Đề xuất, kiến nghị. 

III. CÁCH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Công tác khảo sát 

Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Đoàn khảo sát thực hiện khảo sát trực 

tiếp 02 mô hình: 

a) Mô hình sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật trên địa bàn quận Cái Răng: 

- Cách thức thực hiện: Đoàn khảo sát làm việc trực tiếp và nắm tình hình 

hoạt động của các Câu lạc bộ pháp luật trên địa bàn quận; 

- Thành phần: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam quận; đại diện Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch 

quận; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường và công chức Tư pháp - Hộ tịch 

phường; đại diện Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ pháp luật; 

- Địa điểm: Ủy ban nhân dân quận Cái Răng; 

- Thời gian thực hiện: Tháng 7 năm 2018; cụ thể: 

+ 7 giờ 30 phút đến 09 giờ: Khảo sát một số điểm sinh hoạt Câu lạc bộ pháp 

luật trên địa bàn quận (địa điểm làm việc do địa phương bố trí); thành phần làm 

việc gồm Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ do địa phương mời; 

+ 09 giờ đến 11 giờ: Đoàn khảo sát làm việc tại Ủy ban nhân dân quận. 

b) Mô hình Quán cà phê pháp luật trên địa bàn huyện Cờ Đỏ: 

- Cách thức thực hiện: Khảo sát trực tiếp một số điểm Quán cà phê pháp luật 

và làm việc, trao đổi nắm tình hình hoạt động của mô hình tại địa bàn huyện; 

- Thành phần: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; mời thành viên Hội đồng 

Phối hợp PBGDPL huyện là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng Tư 

pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã và 

công chức Tư pháp - Hộ tịch xã;  

- Địa điểm làm việc: Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ; 

- Thời gian thực hiện: Tháng 7 năm 2018, cụ thể: 
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+ 7 giờ 30 phút đến 09 giờ 30 phút: Đoàn đến khảo sát một số điểm Quán cà 

phê pháp luật trên địa bàn huyện (địa điểm được chọn và thông báo sau); 

+ 09 giờ 30 phút đến 11 giờ: Đoàn khảo sát làm việc tại Ủy ban nhân dân 

huyện Cờ Đỏ. 

c) Thời gian gửi báo cáo: Các đơn vị được khảo sát gửi báo cáo kết quả thực 

hiện mô hình về Sở Tư pháp trước ngày khảo sát 01 tuần để chuẩn bị công tác 

khảo sát. 

2. Công tác kiểm tra 

a) Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Đoàn kiểm tra, trực tiếp kiểm tra tại 

03 đơn vị quận, huyện gồm: 

- Hội đồng Phối hợp PBGDPL quận Bình Thủy; 

- Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện Thới Lai; 

- Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện Vĩnh Thạnh. 

b) Tại mỗi đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra làm việc với thành viên Hội 

đồng Phối hợp PBGDPL quận, huyện; đề nghị mời Chủ tịch Hội đồng Phối hợp 

PBGDPL và công chức Tư pháp - Hộ tịch các phường, xã; Tổ trưởng Tổ hòa 

giải (chọn 04 Tổ hòa giải trên địa bàn); 

c) Thời gian kiểm tra: Tháng 8 năm 2018 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo); 

d) Thời gian gửi báo cáo: Các đơn vị được kiểm tra gửi báo cáo về Sở Tư 

pháp trước ngày kiểm tra 01 tuần để chuẩn bị công tác kiểm tra. 

IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA, KHẢO SÁT  

1. Đoàn kiểm tra: Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 

hòa giải ở cơ sở tại huyện Vĩnh Thạnh 

a) Trưởng đoàn:  

Ông Võ Văn Chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội 

đồng Phối hợp PBGDPL thành phố. 

b) Thành viên: 

- Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an thành phố; 

- Ông Trương Quốc Trạng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ông Nguyễn Thành Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính; 

- Mời bà Lê Thị Sương Mai, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Mời ông Trần Minh Trị, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố; 

- Mời ông Nguyễn Đức Biên, Cục phó Cục Thi hành án dân sự thành phố. 

c) Thư ký:  

Ông Trần Tấn Em, Phó Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, 

Sở Tư pháp. 
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2. Đoàn kiểm tra: Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 

hòa giải ở cơ sở tại quận Bình Thủy 

a) Trưởng đoàn:  

Mời ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố. 

b) Thành viên: 

- Ông Châu Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Ông Huỳnh Văn Nhanh, Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Ông Tạ Chí Nhân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; 

- Ông Lê Thuận Bé, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chánh Thanh tra thành phố; 

- Mời bà Nguyễn Thị Thụy Vũ, Phó Chánh tòa hình sự, Tòa án nhân dân 

thành phố; 

- Mời ông Trương Minh Y, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố. 

c) Thư ký:  

Bà Huỳnh Thái Như Ngọc, Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp 

luật, Sở Tư pháp. 

3. Đoàn kiểm tra: Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 

hòa giải ở cơ sở tại huyện Thới Lai 

a) Trưởng đoàn:  

Ông Phạm Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó 

Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố. 

b) Thành viên: 

- Ông Lê Hùng Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; 

- Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Huỳnh Trung Trứ, Phó Giám đốc Sở Công Thương; 

- Ông Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Ông Trần Hòa Hiệp, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; 

- Mời bà Trần Thị Tám, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố; 

- Mời ông Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh thành phố. 

c) Thư ký:  

Ông Trần Tấn Em, Phó Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, 

Sở Tư pháp. 

4. Đoàn khảo sát (thực hiện khảo sát các mô hình về phổ biến, giáo dục 

pháp luật) 

a) Trưởng đoàn:  

Bà Phan Quỳnh Dao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng 

Phối hợp PBGDPL thành phố. 
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b) Thành viên: 

- Mời ông Tào Việt Thắng, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc; 

- Mời ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; 

- Mời ông Lê Xuân Trị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; 

- Mời bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố; 

- Ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Tổng biên tập Báo Cần Thơ; 

- Mời ông Lưu Quốc Bưu, Trưởng ban Ban Tuyên giáo, Hội Cựu chiến binh 

thành phố. 

c) Thư ký:  

Bà Huỳnh Thái Như Ngọc, Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp 

luật, Sở Tư pháp. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL 

thành phố phối hợp chặt chẽ với các Đoàn và thành viên Đoàn tổ chức kiểm tra, 

khảo sát tại các đơn vị, có nhiệm vụ thông báo lịch kiểm tra, khảo sát cụ thể đến 

các thành viên Đoàn kiểm tra và các đơn vị được kiểm tra, khảo sát. 

2. Hội đồng Phối hợp PBGDPL quận, huyện, xã, phường, thị trấn triển khai 

thực hiện Kế hoạch này; các đơn vị được chọn kiểm tra, khảo sát tạo điều kiện 

thuận lợi để Đoàn kiểm tra, khảo sát hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. 

3. Kinh phí phục vụ hoạt động kiểm tra được thực theo chế độ tài chính hiện 

hành và thực hiện theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 

2014 của của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số mức chi đặc thù 

cho công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công 

tác hòa giải ở cơ sở. 

Trên đây là Kế hoạch khảo sát, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trường hợp 

phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ quan, đơn vị phản 

ánh về Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật thành phố để được hướng dẫn kịp thời./. 

 
Nơi nhận:                                                                             
- Hội đồng PHPBGDPL TW;                                                    

- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;                                                           

- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;                                                                     

- Sở, ban ngành TP; 

- Các đơn vị được kiểm tra, khảo sát; 

- Thành viên Đoàn kiểm tra, khảo sát; 

- UBND quận, huyện; 

- VP UBND TP (3E); 

- Lưu: VT,P.                                                                                           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Tâm 
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